
 

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
GIA BAO INTERNATIONAL INVESTMENT MTV COMPANY LIMITED

- Địa chỉ: D4/112/5 Ấp 4,Xã Hưng Long,TP Hồ Chí Minh,Việt Nam.
- Showroom: 133 Đào Cam Mộc,Phường Chánh Hưng,TP Hồ Chí Minh.

- Mobile: 0909717982            - Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 02 tháng 04 năm 2026.

BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm % VAT)

Dập Hoa Văn TCVN-
J23

Model: TCVN-J23

Tồn kho: 0 (  )

Type J23-25T J23-40T J23-63T J23-80T J23-100T J23-125T
Force(KN) 250 400 630 800 1000 1250
Force Course(mm) 2.5 4 4 5 7 8
Sliding Block
Course(mm)

70 80 100 112 120 140

Course Times(T/M) 70 55 56 45 50 35
Mount-die
Height(mm)

200 240 300 275 300 280

Mount-die Height
Adjust(mm)

40 56 63 71 80 90

Distance from
Machine Body to
Sliding Block
Center(mm)

210 235 245 250 305 325

Size of Padding

(mm)

Forward and Right
Back/Left

320/500 370/635 410/640 440/740 510/810 650/1020

Max Inclining
angle(°)

15 25 25 25 20 15

Die Handlehole
Size(mm)

￠40 ￠50 ￠50 60 ￠60 ￠70

Thickness of
Padding(mm)

50 80 90 100 100 105

Board Hole Size of
Padding(mm)

￠130 ￠135 ￠140 ￠160 ￠160 ￠160

Power(KW) 2.2 4 4 7.5 11 15
Two Columns

Distance of Machine
Body(mm)

240 250 280 320 390 385

Cái 1 279.000.000 VNĐ
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External
Size(L*W*H)(mm)

900*700*2
000

1400*1000*2
300

1700*1150*2
500

2000*1300*2
650

1950*1400*2
850

2150*1550*3
270

Weight(kg) 1500 2700 4200 5900 6500 9500
Basic Size (mm)

Forward and right
and back/left

640/530 1100/640 1150/680 1160/750 1300/840 1575/945

Throat Height(mm) 320 410 490 500 535 525

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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